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Việt trì, ngày 16 tháng 5 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ

V/v Phê duyệt đề án phát triển chăn nuôi bò sữa giai đoạn 2002 - 2010

CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ


Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;


Căn cứ Quyết định số 167/2001/QĐ-TTg ngày 26/10/2001 của Thủ tướng Chớnh phủ về một số biện phỏp và chớnh sỏch phỏt triển chăn nuụi bà sữa ở Việt Nam thời kỳ 2001 - 2010;


Căn cứ ý kiến của Phú thủ tướng Nguyễn Cụng Tạn tại Văn bản số 46/TB-VPCP ngày 19/3/2002 của Văn phũng Chớnh phủ;


Theo đề nghị của Sở NN&PTNT tại Văn bản số 274/TT ngày 7/5/2002,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt đề ỏn phát triển chăn nuôi bũ sữa giai đoạn 2002 - 2010 tỉnh  Phú Thọ như sau:


I- MỤC ĐÍCH


1. Mục tiêu chung: Phỏt triển chăn nuụi bũ sữa một cỏc vững chắc theo hướng sản xuất hàng hoỏ, gúp phần thực hiện chuyển dịch cơ cấu sản xuất trong nụng nghiệp, tạo thờm việc làm, tăng thu nhập và hiệu quả kinh tế.


2. Mục tiêu cụ thể phấn đấu đến:


+ Năm 2005: Tổng đàn bũ cho sữa đạt khoảng 4.400 con.


+ Trong đú: Đàn bũ sữa đạt 1.260 con, năng xuất sữa bỡnh quõn>= 3.000 kg/chu kỳ, sẳn lượng sữa bỡnh quõn đạt 4.000


+ Năm 2010: Tổng đàn bũ sữa đạt khoảng 10.382 con.


Trong đú: Đàn bũ sữa đạt 3.400 con, năng xuất sữa bỡnh quõn >= 3.500 kg/chu kỳ, sản lượng sữa đạt 12.000 tấn.


II- TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN CHĂN NUễI Bề SỮA


1. Quy vựng: Vựng trọng điểm phỏt triển chăn nuụ bũ sữa bao gồm cỏc huyện Thanh Thuỷ, Tam Nụng và Thanh Sơn, vựng vệ tinh gồm cỏc địa phương khỏc như Việt Trỡ, Lõm Thao và Phự Ninh phỏt triển chăn nuụi bũ sữa với quy mụ thớch hợp. Trước mắt, trong năm 2002 chỉ đạo huyện Thanh Thuỷ làm điểm, xõy dựng dự án phát triển chăn nuụi bũ sữa để rút kinh nghiệm nhân rộng ra các huyện khác từ năm 2003 trở đi.

	STT
	
	2002
	2003
	2004
	2005
	2010

	1
	 đàn bũ hướng sữa (con)
	640
	1.792
	2.944
	4.171
	10.382

	2
	( Đàn bũ sữa (con)
	100
	600
	900
	1.260
	3.400

	3
	N/S sữa kg/chu kỳ
	2.850
	2.900
	2.950
	3.000
	3.500

	4
	Sản lượng sữa (tấn)
	285
	1.740
	2.655
	3.780
	12.300



Dự kiến, năm 2002 nhập 100 bũ sữa nuụi tập trung ở 2 xó của huyện Thanh Thuỷ quy mụ xó nuụi 25-50 con. Đồng thời chuẩn bị tốt cỏc điều kiện: Tập huấn kỹ thuật, tham quan học tập, quy hoạch trồng cỏ, chuẩn bị xõy dựng chuồng trại để từ năm 2003, mở rộng tiếp ra khoảng 15-20 xó.


2. Dự kiến quy mô đàn bò sữa đến 2005 - 2010.


a) Dự kiến quy mụ đàn bũ sữa, năng suất và sản lượng


Nuụi bũ sữa yờu cầu đầu tư lớn, người nuụi phải cú trỡnh độ nhất định cú khả năng tiếp thu kỹ thuật... do vậy phỏt triển nuụi bũ sữa ở những hộ cú tiềm lực kinh tế khỏ, cú đủ cỏc điều kiện về đất đai, lao động, kinh nghiệm và nguồn vốn (cú ớt nhất 20% vốn).


b) Dự kiến tổng quy mụ đàn bũ sữa của cỏc huyện:

	STT
	
	2002
	2003
	2004
	2005
	2010

	
	
	( đàn
	( đàn cho sữa
	( đàn
	( đàn cho sữa
	( đàn
	( đàn cho sữa
	( đàn
	( đàn cho sữa
	( đàn
	( đàn cho sữa

	1
	Thanh Thuỷ
	640
	100
	717
	240
	1.178
	360
	1.668
	504
	4.153
	1.362

	2
	Tam Nụng
	-
	-
	323
	110
	530
	160
	750
	227
	1.869
	615

	3
	Thanh Sơn
	-
	-
	430
	140
	689
	210
	978
	295
	2.430
	800

	4
	Lõm Thao
	-
	-
	215
	70
	353
	110
	500
	150
	1.246
	410

	5
	Việt Trỡ
	-
	-
	108
	40
	194
	60
	275
	85
	686
	225

	Cộng
	
	640
	100
	1.793
	600
	2.944
	900
	4.171
	1.259
	10.382
	3.411



3. Các giải pháp:


3.1. Về đào tạo kỹ thuật: Trước mắt, năm 2002 cử 10 cỏn bộ kỹ thuật đi đào tạo sõu về kỹ thuật chăn nuụi - phũng trị bệnh cho bũ sữa (thời gian 2-3 thỏng); đồng thời bố trớ cho khoảng 60 nụng dõn đi học kỹ thuật chăn nuụi bũ sữa tại trung tõm bũ và đồng cỏ Ba Vỡ (mỗi lớp 30 người, thời gian 10 ngày/1 lớp); ưu tiên cỏc hộ đăng ký nuụi trong năm 2002.


3.2. Về giống: Từ nay đến năm 2005, vừa nhập giống bũ sữa của nước ngoài, vừa kết hợp chon lọc đàn bũ nỏi lai để lai tạo giống bũ sữa trong tỉnh. Từ năm năm 2005 việc lai tạo sản xuất giống tại chỗ là chớnh (tạo đàn bũ sữa lai giữa bũ Zebu (Ấn Độ) và bũ HF (Hà Lan), nhằm hạ giỏ thành giống; đảm bảo sự phỏt triển bền vững.


+Tự phối hợp giữa cỏc F2 và đực F2 cho con lai cố định 75% mỏu HF.


Để tiến hành lai tạo cần tuyển chọn kỹ bũ cỏi lai Zebu hiện cú qua 1 lứa đẻ trọng lượng trờn 220 kg/con để lai với đực HoStein. Đồng thời tiếp tục triển khai chương trỡnh cải tạo đàn bũ cú trọng điểm để cung cấp đàn bũ cú trọng điểm để cung cấp đàn bũ cỏi lai nền phục vụ cho việc cải tạo giống bũ sữa những năm sau.


3.3. Về vốn: Để đảm bảo quy mụ đàn bũ sữa theo kế hoạch. Năm 2002, tỉnh ứng trước. 80% giỏ giống (khoảng 25 triệu đ/con) từ Quỹ dự trữ ngõn sỏch tỉnh để nhập bũ sữa, cũn 20% vốn người nuụi tự lo. Đồng thời cỏc hộ này phải làm khế ước vay ngõn hàng để hoàn trả tiền ứng trước của tỉnh sau khi nhận bũ giống. Từ năm 2003, ngoài phần kinh phớ được trợ giỏ người mua bũ sữa phải đảm nhiệm nguồn vốn (tự cú hoặc vay).


Tỉnh sẽ lập Quỹ hỗ trợ phỏt triển bũ sữa sử dụng vào việc ứng dụng trước mua giống thuốc thỳ y.


3.4. Về thức ăn:


+Nhu cầu thức ăn tớnh cho 1 bũ sữa năm khoảng 1 tấn, ngoài ra cứ 1 kg sữa cần bổ sung 0,3 kg thức ăn tinh. Thức ăn tinh cú thể mua hoặc hướng dẫn cho nụng dõn tự phối trộn.


+ Thức ăn xanh cho 1 con bũ cần 35-40kg/ ngày với năng xuất cở 100 tấn/ha tớnh ra mỗi con bũ cần khoảng 3 sào đất chuyờn trồng cỏ thõm canh. Đồng thời sử dụng cỏc nguồn phụ phẩm trong nụng nghiệp như cõy ngụ, ngọn mớa, rơm rạ. Diện tớch đất trồng cỏ nuụi bũ sữa cần cú: Năm 2002: 10ha, năm 2003:60 ha; năm 2004:90ha; năm 2005: 126 ha; năm 2010: 214 ha.


Đất trồng cỏ cú thể là đất bói cao, đất đồi (vựng chuyờn canh cỏ bũ sữa cần được đầu tư hệ thống tưới) hoặc trồng xen dưới tỏ, trồng ghộp thành băng trờn đồi.


3.5 Về cụng tỏc thú y:


Bỡnh quõn cứ 25-30 bũ cho sữa  cú 1 cỏn bộ thỳ y thường xuyờn theo dừi, khỏm, tiờm phũng chữa bệnh cho bũ; đào tạo và đào tạo lại lực lượng cỏn bộ chăn nuụi thỳ y cơ sở và một số cỏn bộ kỹ thuật Chi cục Thỳ y cú trỡnh độ chuyờn mụn sõu về chăn nuụi bũ sữa. Đồng thời tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho tất cả hộ nụng dõn nuụi bũ sữa.


3.6. Tiêu thụ sản phẩm:


Tiờu thụ sản phẩm sữa do tổ dịch vụ tiờu thụ sữa hoặc HTX chăn nuụi bũ sữa đảm nhiệm. Trước mặt, về tổ chức tổ dịch vụ gồm cú cỏn bộ của Trạm khuyến nụng hoặc phũng nụng nghiệp huyện và đại diện hộ chăn nuụi bũ sữa. Tổ dịch vụ cú nhiệm vụ liờn hệ với nhà mỏy đặt điểm thu gom sữa (những nơi cú trờn 20 bũ vắt sữa/ ngày), thu mua sữa của nụng dõn,bỏn sữa cho nhà mỏy.


III- VỀ CHÍNH SÁCH


1. Chính sách Nhà nước:


Quyết định số 167/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chớnh phủ về một số biện phỏp và chớnh sỏch phỏt triển chăn nuụi bũ sữa ở Việt Nam thời kỳ 2001 - 2010 ban hành một số chớnh sỏch cụ thể sau:


- Thực hiện chương trỡnh cải tạo đàn bũ vàng địa phương.


- Cấp miễn phớ tinh bũ sữa, ni tơ lỏng và chi phớ vận chuyển tinh, nitơ để phục vụ phối giống cho những bũ cỏi nền tạo bũ vàng địa phương


- Cấp miễn phớ tinh bũ sữa, ni tơ lỏng và chi phớ vận chuyển tinh, ni tơ để phục vụ phối giống cho những bũ cỏi nền tạo bũ lai hướng sữa.


- Cấp miễn phớ cỏc loại vacxin tiờm phũng cỏc bệnh nguy hiểm đảm bảo an toàn dịch.


- Hỗ trợ 200.000đ/1 con bờ đực F1 lai hướng sữa trong 3 năm kể từ ngày triển khai dự ỏn.


- Hỗ trợ lói xuất tiền vay vốn cho tổ chức cỏ nhõn hộ gia đỡnh cú hợp đồng sản xuất bũ lai hướng sữa để mua bũ cỏi nền Zube; mức vốn vay được hỗ trợ lói xuất 3 năm kể từ khi mua bũ.


- Huấn luyện đào tạo và chuyển giao kỹ thuật chăn nuụi.


- Được vay vốn tớn dụng từ Quỹ hỗ trợ phỏt triển đầu tư, xõy dựng điểm thu mua sữa, chế biến sữa.


- Ưu đói đầu tư về thuế đối với cơ sở mua gom chế biến sữa và đồng cỏ.


- Miễn cỏc loại phớ kiểm dịch, vận chuyển sữa.


- Ngõn sỏch Nhà nước hỗ trợ  một phần vốn ban đầu lập quỹ bảo hiểm chăn nuụi bũ sữa.


2. Chính sách của tỉnh:


Ngoài chớnh sỏch nờu trờn, tỉnh bổ sung thờm một số chớnh sỏch cụ thể như sau:


- Về đất đai: Trờn cơ sở quy hoạch của cỏc địa phương cho phộp chuyển đổi mục đích sử dụng đất nụng nghiệp để xõy dựng đất nụng lõm nghiệp để xõy dựng khu nuôi bũ tập trung, trồng cỏ. Được thuờ đất lâu dài từ 20 năm trở lờ, miễn tiền thuờ đất 5 năm đầu, từ năm thứ 6 trở đi được giảm 50% giỏ thuờ đất theo khung quy định.


- Ngõn sỏch tỉnh đầu tư cơ sở hạ tầng chăn nuụi bũ sữa tập trung: (đường giao thụng, hệ thống thuỷ lợi đồng cỏ, cỏc điểm thu gom sữa...)


- Cấp miễn phớ vật tư thụ tinh nhõn tạo và 1/2 tiền cụng phối hợp giống đàn bũ sữa (HF và F2).


- Hỗ trợ thức ăn tinh (2 thỏng) cho bũ cỏi phối tinh bũ sữa cú chửa.


- Hỗ trợ 3 triệu đồng/ ha trồng cỏ nuụi bũ.


- Mua bò giống được trợ giỏ 6 triệu đồng/con thực hiện 2 năm 2002 - 2003. Số tiền mua giống phải vay được hỗ trợ 100% lói suất trong thời gian 3 năm kể từ khi mua bũ.


- Trả lương cho thỳ  cơ sở tham gia dự ỏn 250.000đ/người/thỏng.


IV- HIỆU QUẢ KINH TẾ- XÃ HỘI - KHCN


1. Hiệu quả kinh tế:


+ Tạo được đàn bũ với tổng số đàn bũ gần 10.400 con, trong đú bũ vắt sữa gần 3.400 con vào năm 2010. Sản lượng sữa dự kiến tăng dần và đạt khoảng 4.000 tấn vào năm 2005, trị giỏ khoảng 110 tỷ đồng; trong đú lói thuần phải khoảng 4,5 tỷ đồng.


+ Phỏt triển nuụi bũ sữa gúp phần đẩy mạnh thõm canh theo hướng bền vững, tăng năng suất cõy trồng.


+ Tăng giỏ trị thu nhập và hiệu quả kinh tế/1 đơn vị diện tớch đất canh tỏc. Dự tớnh mỗi ha trồng cỏ thõm canh cú thể nuụi 8 con bũ sữa; bỡnh quõn 1 bũ sữa 1 năm cho lói gộp khoảng 4,5 triệu đồng 1 ha lói gộp 30 -35 triệu đồng.


2. Về mặt xã hội:


- Hỡnh thành ngành nghề mới ở nụng thụng là chăn nuụi bũ sữa, gúp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế nụng nghiệp đưa chăn nuụi thành ngành sản xuất chớnh theo hướng cụng nghiệp hoỏ - hiện đại hoỏ.


- Gúp phần giải quyết việc làm ở nụng thụn khoảng 750-800 lao động vào năm 2005.


3. Về khoa học công nghệ:


- Đào tạo được một lực lượng cỏn bộ kỹ thuật nụng dõn nuụi bũ sữa với số lượng ngày càng tăng cú kinh nghiệm và kiến thức trong tổ chức chỉ đạo chăn nuụi bũ sữa.


- Nõng cao tiềm năng di truyền về giống bũ tại địa phương và được tăng cường quản lý Nhà nước về giống.


V- DỰ TOÁN VỐN NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ

Dự toán vốn ngân sách đầu tư - hỗ trợ:


Tổng dự toán vốn ngân sách đầu tư hỗ trợ cho đề án phats triển chăn nuôi bò sữa 64.516 triệu đồng


Gồm cỏc hạng mục sau:


- Trợ giỏ giống: 3.600 triệu đồng.


- Khuyến nụng: 1.991 triệu đồng.


- Vật tư TTNT: 5.257 triệu đồng.


- Tiờm phũng Vac xin: 1.442 triệu đồng.


- Hỗ trợ thức ăn: 2.602 triệu đồng.


- Hỗ trợ bờ đực sữa: 208 triệu đồng.


- Xõy dựng điểm gom sữa: 3.100 triệu đồng.


- Hỗ trợ lói xuất tiền vay: 21.780 triệu đồng.


- Hỗ trợ trồng cỏ: 4.335 triệu đồng.


- Điều tra, quy hoạch, xõy dựng dự ỏn: 200 triệu đồng.


- Dự ỏn tưới đồng cỏ: 20.000 triệu đồng.


VI- CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN GIAI ĐOẠN 2002 - 2005


1. Dự án giống bò sữa và đào tạo kỹ thuật: Do Sở NN&PTNT làm chủ dự ỏn. Đõy là dự ỏn nhỏnh của dự ỏn giống bũ sữa Quốc gia.


2. Cỏc dự ỏn phỏt triển chăn nuụi bũ và tiờu thụ sữa của cỏc huyện: Thanh Thuỷ, Tam Nụng và Thanh Sơn do UBND huyện làm chủ dự ỏn.


3. Dự ỏn đầu tư xõy dựng hệ thống thuỷ lợi vựng trồng cỏ tập trung, thuộc 3 xó: Trung Nghĩa, Trung Thịnh, Hoàng Xỏ thuộc Huyện Thanh Thuỷ. Giao cho UBND huyện Thanh Thuỷ làm chủ dự ỏn để xin vốn đầu tư của TW.


VII- TỔ CHỨC THỰC HIỆN


1. Thành lập Ban điều phối chương trỡnh phỏt triển bũ sữa do đồng chớ chủ tịch làm Trưởng ban; Sở NN&PTNT làm Phú ban thường trực; cỏc Sở: Tài chớnh Vật giỏ, Kế hoạch và Đào tạo, Thương mại và Du lịch, Chi nhỏnh Ngõn hàng Nhà nước tỉnh Phỳ Thọ là thành viờn. Thành lập bộ phận chuyờn giỳp việc Ban điều phối trực thuộc Sở NN&PTNT gồm 3-4 người (là cỏn bộ chuyền mụn điều động từ cỏc đơn vị trong ngành) để triển khai cỏc nội dung chương trỡnh và trực tiếp kiểm tra đụn đốc hướng dẫn cỏc địa phương.


Ban điều phối cú nhiệm vụ giỳp UBND tỉnh:


- Xõy dựng kế hoạch, quy hoạch đề xuất với UBND tỉnh giao cho cỏc huyện hàng năm.


- Điều phối toàn bộ thực hiện kế hoạch, nhập cung ứng giống, tập huấn, đào tạo, xõy dựng mụ hỡnh phỏt triển chăn nuụi bũ sữa. Điều phối cỏc nguồn kinh phớ của tỉnh, Trung ương thuộc chương trỡnh bũ sữa.


- Đề xuất cơ chế chớnh sỏch khuyến khớch phỏt triển chăn nuụi bũ sữa.


2. Ở huyện, thành lập Ban điều phối phỏt triển bũ sữa của huyện (thành phần tương tự như ở tỉnh) để chỉ đạo phỏt triển bũ sữa ở địa phương; chỉ đạo UBND cỏc xó quy hoạch sử dụng đất trồng cỏ, phỏt triển bũ sữa. Thành lập quản lý dự ỏn bũ sữa của huyện.


Điều 2. Cỏc ụng: Chỏnh văn phũng UBND tỉnh, Giỏm đốc Sở NN&PTNT, Sở Tài chớnh Vật giỏ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thương mại và Du lịch, Giỏm đốc chi nhỏnh Ngõn hàng Nhà nước tỉnh, UBND cỏc huyện trong vựng chăn nuụi bũ sữa, Thủ trưởng cỏc ngành, đơn vị liờn quan căn cứ Quyết định thực hiện
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